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CÁC PHỤ LỤC  

(kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày       /5/2026 của UBND xã Long Phụng) 

Phụ lục 1: Danh mục các văn bản triển khai thực hiện1 

STT Cơ quan ban hành 

văn bản 

Tên văn bản Chi chú 

 

1 

 

UBND huyện Mộ 

Đức (cũ) 

Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 

21/9/2022 của UBND huyện Mộ Đức về 

việc bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn huyện Mộ Đức giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030 

 

  

 2 

 

UBND xã Long 

Phụng 

Kế hoạch số 277/KH-UBND, ngày 

15/05/2026 của UBND xã Long Phụng 

về việc Quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn xã Long 

Phụng năm 2026. 

 

3 UBND xã Long 

Phụng 

Công văn Số: 563/UBND-VHXH, ngày 

23 tháng 04 năm 20256 Quản lý, phát huy 

giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn xã. 

 

4 UBND xã Long 

Phụng 

Số 689/UBND-VHXH,ngày 03/12/2025 

Về kết quả kiểm kê di sản văn hóa trên 

địa bàn xã Long Phụng năm 2025 

 

Phụ lục 2: Thống kê thực trạng di tích  

STT Tên di tích Chủ thể 

quản lý 

Cấp 

hạng 

Địa điểm Thực trạng 

(Tốt/Xuống 

cấp/hư hỏng) 

Ghi chú 

I.  Di tích Quốc gia 

đặc biệt 

     

… …      

II. Di tích Quốc gia      

       

III.  Di tích cấp tỉnh  

(đã xếp hạng) 

     

1 
Nhà bà Trịnh Thị 

Ngộ 

 

UBND 

xã Long 

Phụng 

 

Cấp 

tỉnh 

Thôn 7 

 

Tốt 

 

                                           
1 Tính từ thời điểm ngày 01/01/2021 đến hiện tại. 



2 

 

2 
Mộ và nhà thờ 

Lê Quang Đại 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh Thôn 6 

 

Tốt 

 

3 
Căn cứ Xóm 

12,13 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh Thôn 8 

Tốt  

4 
Chiến thắng cầu 

Gò Da 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh Thôn 6 

Xuống cấp  

5 

Nhà thờ Tộc họ 

Nguyễn và nhà 

ông Nguyễn Chí 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh 
Thôn 

Nghĩa Lập 

Tốt  

6 
Chiến thắng Ga 

Lâm Điền 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh 
Thôn 

Phước Sơn 

Xuống cấp  

7 Miếu Bà Kỳ Tân 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh 
Thôn Kỳ 

Tân 

Tốt  

8 Đình An Chuẩn 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh 
Thôn An 

Chuẩn 

Tốt  

9 

Núi Long Phụng 

– Chùa Ông Rau 

(Chùa Hang) 

UBND 

xã Long 

Phụng 

Cấp 

tỉnh 
Thôn Tân 

Định 

 

Xuống cấp 

 

       

IV. Di tích chưa xếp 

hạng, nhưng có 

trong danh mục 

kiểm kê, bảo vệ 

     

1 Nhà thờ Nguyễn 

Văn – Bồ Đề (Tên 

gọi khác: Miếu Bà 

Diệm, Miếu Bà 

Ngôn) 

  

Thôn 1 

Chưa xếp loại  

2 
Già Lam tự 

(Tên gọi khác: 

Chùa Ông) 

  

Thôn 5 

Chưa xếp loại  

3 Mộ và nhà thờ 

Phạm Bá 

(Tên gọi khác: Tổ 

đường Tiền hiền 

Phạm Bá) 

  

Thôn 6 

 

Chưa xếp loại 

 

4 
Nhà thờ họ Nguyễn 

(Tên gọi khác: Nhà 

thờ họ Nguyễn 

(Nguyễn Bá Nghi) 

  

 

 

Chưa xếp loại 

 



3 

 
5 Miếu Âm Hồn (Tên 

gọi khác: Chùa Âm 

Hồn) 

  
Thôn An 

Chuẩn 

Chưa xếp loại  

6 Dinh ông Trấn (Tên 

gọi khác: Miếu 

Thành Hoàng) 

  
Thôn An 

Chuẩn 

Chưa xếp loại  

7 Nhà thờ họ Nguyễn 

(Năng An) 

(Tên gọi khác: 

Nguyễn Tổ đường) 

 

  

Thôn 6 

 

Chưa xếp loại 

 

8 Đình Lạc Phố - 

Vinh Phú 
  

Thôn 6 
Chưa xếp loại  

9 
Nhà thờ Đỗ Đặng 

(Tên gọi khác: Nhà 

thờ Đốc Đặng) 

 

  

Thôn Dương 

Quang 

 

Chưa xếp loại 

 

10 
Nhà thờ Phạm 

Công Bình 

(Tên gọi khác: Nhà 

thờ Phạm Bá: Thủy 

tổ Phạm Công 

Bình) 

  

Thôn 6 

 

Chưa xếp loại 

 

11 Miếu bà An Tĩnh 

(Tên gọi khác: 

Miếu bà Ngũ Hành) 

 

  

Thôn An 

Tỉnh 

 

Chưa xếp loại 

 

12 Nhà thờ Nguyễn 

Hữu 

(Tên gọi khác: Tự 

đường Nguyễn 

Hữu) 

  

Thôn Mỹ 

Khánh 

 

Chưa xếp loại 

 

Phụ lục 3: Danh mục di tích tu bổ, sửa chữa2  

 

S

T

T 

 

Danh mục 

di tích 

 

Tổng mức đầu tư  

(đvt: triệu đồng) 

Quy mô đầu tư/ 

Chủ trương đầu 

tư;QĐ phê duyệt 

Năm/

giai 

đoạn 

đầu tư 

Chủ đẩu 

tư/chủ thể 

quản lý, thực 

hiện 

Tổng cộng NSNN Xã hội 

hóa 

   

1 Chiến 

thắng cầu 

Gò Da 

600  600  Công Trình: 

Nâng cấp di tích 

2025

-

2030 

Phòng Văn 

Hóa – Xã 

hội 

                                           
2 Tính từ thời điểm ngày 01/01/2021 đến hiện tại. 



4 

 

Chiến thắng cầu 

Gò Da 

2 Chiến 

thắng Ga 

Lâm Điền 

1.500 1500  Công Trình: 

Nâng cấp di tích 

Chiến thắng Ga 

Lâm Điền 

2025

-

2030 

Phòng Văn 

Hóa – Xã 

hội 

3 Núi Long 

Phụng – 

Chùa Ông 

Rau 

(Chùa 

Hang) 

 

5.000 

 

5.000 

  

Công Trình: Núi 

Long Phụng – 

Chùa Ông Rau 

(Chùa Hang) 

 

2025

-

2030 

 

Phòng Văn 

Hóa – Xã 

hội 

4        

Phụ lục 4: Tổng lượt khách tham quan di tích3 

STT Tên di tích Chủ thể 

quản lý 

Tổng lượt khách tham 

quan (L.người) 
Ghi chú 

 

 

1 

 

Miếu Bà Kỳ Tân 

 

UBND xã 

Long 

Phụng 

- 2021: 7.00 

- 2022: 8.00 

- 2023: 1.200 

- 2024: 1.500 

- 2025. 2.000 

TC: 6.200 lượt khách 

 

 

                                           
3 Tính từ thời điểm ngày 01/01/2021 đến hiện tại. 
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